
Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN 578.618 574.268 970.275 958.865 167,69 166,97

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 73.450 69.100 144.944 137.594 197,34 199,12

I Thu nội địa 73.450 69.100 144.944 137.594 197,34 199,12

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

2 Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 250 224

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 42.500 42.500 52.573 51.227 123,70 120,53

 - Thuế GTGT 38.000 37.000 49.393 48.152 129,98 130,14

 - Thuế TNDN 3.600 5.000 2.977 2.872 82,69 57,44

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 100 100 107 107 107,00 107,00

 - Thuế tài nguyên 800 400 96 96 12,00 24,00

 - Các khoản khác 0 0

5 Thuế thu nhập cá nhân 12.000 12.000 22.820 22.819 190,17 190,16

6 Thuế bảo vệ môi trường 0 0 0 0

7 Lệ phí trước bạ 5.500 5.500 12.635 12.635 229,73 229,73

8 Thu phí, lệ phí 2.600 1.100 31.774 29.531 1.222,08 2.684,64

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

TỔNG THU 

NSNN
THU NSĐP

TỔNG THU 

NSNN
THU NSĐP

TỔNG THU 

NSNN
THU NSĐP

(Kèm theo Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn)

STT NỘI DUNG

ỦY  BAN NHÂN DÂN

  HUYỆN TRI TÔN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Biểu số 97/CK-NSNN

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)



TỔNG THU 

NSNN
THU NSĐP

TỔNG THU 

NSNN
THU NSĐP

TỔNG THU 

NSNN
THU NSĐP

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100 100 924 924 924,00 924,00

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 500 500 1.333 1.238 266,60 247,60

12 Thu tiền sử dụng đất 5.000 5.000 11.750 11.414 235,00 228,28

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 24

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

15 Các khoản thu tại xã

16 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

17 Thu khác ngân sách 5.000 2.400 10.887 7.806 217,74 325,25

18 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

II Các khoản thu để lại QL qua NSNN 0 0 0 0

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 0 0

B THU TỪ NS CẤP DƯỚI NỘP LÊN 0 0 4.495 435

C THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN 505.168 505.168 787.685 787.685

D THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 0 0 4.151 4.151

E THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG 0 0 29.000 29.000
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